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 CHỦ ĐỀ SINH HỌC 6: CÁC NHÓM THỰC VẬT
Từ ngày 13 đến 18/04/2020
Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ   
I. Tìm hiểu nhận biết kiến thức mới
Thực hiện qua tiết học trên zoom
II. Nội dung bài mới: 
1. Quan sát cây dương xỉ
- Cơ quan sinh dưỡng: Dương xỉ thuộc nhóm quyết, là những thực vật đã có rễ, thân lá thật, có mạch dẫn.
- Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ: bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.
2. Một vài dương xỉ thường gặp
cây rau bợ, cây lông cu li, bèo ong…
3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá
Nguồn gốc than đá là từ dương xỉ cổ đại. Quyết chết đi để lại những mỏ than đá khổng lồ có giá trị rất lớn trong nền kinh tế.
III. Củng cố kiến thức: 

PHIẾU HỌC TẬP

	Đặc điểm so sánh
	Rêu 
	Quyết

	Rễ
	
	

	Thân
	
	

	Lá
	
	

	Mạch dẫn
	
	



BÀI : ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA
I. Tìm hiểu nhận biết kiến thức 
- HS trả lời các câu hỏi chú ý trọng tâm nội dung kiểm tra 1 tiết giữa HKII
II. Nội dung bài mới:  HS TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Thế nào là thụ tinh? Sau khi  thụ tinh, quả và hạt được hình thành như thế nào?
- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử.
- Sau khi thụ tinh: Hợp tử phát triển thành phôi; Noãn phát triển thành hạt chứa phôi; Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt.
*  Sự thụ tinh xảy ra khi có sự thụ phấn và nảy mầm của hạt phấn. Như vậy thụ phấn là điều kiện của thụ tinh.

Câu 2: Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt mà em biết?
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả người ta chia quả làm 2 nhóm chính: Quả khô và quả thịt
- Quả khô: Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. Vd: Quả chò, quả cải, quả đậu xanh, quả bông...
- Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Vd: Quả cà chua, quả xoài, quả chuối, quả đu đủ...
Câu 3: Phân biệt hạt Hai lá mầm và  hạt Một  lá mầm. Cho ví dụ.

	Hạt Hai lá mầm
	Hạt Một lá mầm

	+  Phôi của hạt có 2 lá mầm.  
+ Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm.
+ Vd: Hạt đậu đen, hạt bưởi, hạt dưa hấu, .... 
	+  Phôi của hạt có 1 lá mầm.  
+ Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong trong phôi nhũ.
+ Vd: Hạt bắp, hạt lúa, hạt kê.... 



Câu 4: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Vận dụng vào sản xuất như thế nào?
Muốn cho hạt nảy mầm cần có các điều kiện sau: Điều kiện bên ngoài: Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp; Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt phải tốt: Hạt chắc, không sâu mọt, không sức sẹo còn nguyên phôi, không bị mốc, 
* Vận dụng kiến thức vào sản xuất
- Sau khi gieo hạt, gặp trời mưa to, nếu đất bị úng ta phải tháo hết nước bảo đảm cho hạt có đủ không khí để hô hấp, hạt mới không bị thối, chết, mới nảy mầm được.
- Trước khi gieo hạt, ta phải làm đất thật tơi xốp để làm cho đất thoáng, khi hạt gieo xuống có đủ không khí để hô hấp mới nảy mầm tốt.
- Khi trời rét, ta phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo để tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho sự chuyển hóa các chất giúp hạt nảy mầm tốt.
- Gieo hạt đúng thời vụ giúp cho hạt gặp được những điều kiện thời tiết phù hợp nhất, hạt sẽ nảy mầm tốt hơn.
- Phải bảo quản hạt giống không bị mối mọt, nấm, mốc phá hoại, hạt mới có sức nảy mầm cao.

Câu 5: Phân biệt cơ quan sinh dưỡng của Rêu và Dương xỉ. Vì sao rêu và dương xỉ được xếp vào thực vật bậc cao?
	Rêu
	Dương xỉ

	Rễ giả
	Rễ thật

	Lá nhỏ, mỏng 
	Lá già có cuống dài, đầu lá non cuộn lại

	Thân ngắn, chưa có mạch dẫn 
	Thân ngầm, có mạch dẫn



Rêu và dương xỉ được xếp vào thực vật bậc cao vì chúng đã có rễ, thân, lá.

Câu 6:  Phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm? Cho ví dụ. Đặc điểm nào là cơ bản nhất?
	Đặc điểm
	Cây thuộc lớp 1 lá mầm (lúa, ngô..)
	Cây thuộc lớp 2 lá mầm (xoài, mận…)

	Rễ
Gân lá
Thân
Số cánh hoa
Hạt
	Chùm
Song song, hình cung
Cỏ, cột
3 hoặc 6
Phôi có 1 lá mầm
	Cọc
Hình mạng
Gỗ, cỏ, leo
4 hoặc 5
Phôi có 2 lá mầm



Đặc điểm cơ bản nhất là số lá mầm của phôi.
 Câu 7 : Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu đặc điểm chính của từng cách?
Quả và hạt có những cách phát tán là: Nhờ gió, nhờ động vật và tự phát tán. Ngoài ra con người cũng giúp cho sự phát tán …
Đặc điểm của từng cách phát tán
- Phát tán nhờ gió: Quả hạt có cánh hoặc túm lông nhẹ.
- Phát tán nhờ động vật: Quả hạt  có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng hoặc quả có gai móc
 - Tự phát tán: Khi chín vỏ quả tự nứt ra để hạt tung ra ngoài.
- Con người có khả năng phát tán quả và hạt đi rất xa.
Câu 8: Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ? 
Rêu chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn → Chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh. Việc hút nước và chất khoáng hoà tan thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.
 
 Câu 9 . Cần thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài?
- Lấy một số hạt giống tốt và 4 cốc thủy tinh,bỏ vào mỗi cốc 10 hạt
+ Cốc 1: Để không
+ Cốc 2: Đổ ngập nước 
+ Cốc 3, 4: Lót dưới đáy cốc một lớp bông ẩm
- Cốc 1, 2, 3 để nơi thoáng mát, cốc 4 cho vào ngăn lạnh hoặc thùng xốp đựng nước đá.
- Sau 3-4 ngày quan sát thấy chỉ cốc 3 có hạt nảy mầm.
- Kết luận: Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là: Nước, không khí, nhiệt độ thích hợp 

II. CHÚ THÍCH HÌNH  
[image: ]                       a . Lá mầm chứa chất dinh dưỡng dự trữ. . .. . . . 
		  b. Chồi mầm . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
                      c. Thân mầm . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
		 d. Rễ mầm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	
1.Tên hình : Một nửa hạt đậu đen đã bóc vỏ                       

  
               2 Tên hình : Hình dạng và cấu
[image: tao chu thich]tạo tế bào một phần sợi tảo xoắn
                         1.Thể màu
                         2. Vách tế bào 
                         3. Nhân tế bào 
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3. Chú thích hình hạt ngô 






III. Củng cố kiến thức: 
GV nhấn mạnh những phần trong tâm sẽ kiểm tra 1 tiết
DẶN DÒ: 
- HS nghiên cứu SGK thực hiện yêu cầu phần I
- HS chép phần II nội dung bài mới vào vở học. 
- HS trả lời câu hỏi phần củng cố vào tập học
- HS cùng giáo viên giải đáp thắc mắc qua zoom vào thời gian cụ thể sau:

	Lớp
	Thứ
	Sáng
	Chiều

	6A1 
	5 
	Từ 8h30 đến 9h30
	

	
	6 
	
	

	6A3
	2 
	Từ 7h15 đến 8h15
	

	
	3 
	
	

	6A6
	4 
	
	14h 30 đến 15h 30

	
	6 
	Từ 9h45 đến 10h 45
	

	6A7
	3 
	Từ 8h30 đến 9h30
	

	
	5 
	
	14h 30 đến 15h 30

	Lưu ý: GVsẽ gửi bài trước qua ennetviet và trường học kết nối HS xem trước bài phần nào thắc mắc sẽ cùng giáo viên giải đáp qua tiết học trên zoom ( HS dùng đúng tên và hình của mình khi tham gia học trên zoom)



Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng
ZOOM
ID: 655-508-8795 
Pass: thanthien
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